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Chú ý : 

 Khách hàng có thể đặt hàng theo yêu cầu. 

 Bảng màu : Trắng        , Xanh lá  

 

BẢNG QUY CÁCH ỐNG XOẮN KẼM 

Đường Kính 

(mm) 

Chiều dài 

(mm) 
Màu sắc 

Trọng lượng 

(kg) 

Độ dày 

(mm) 

Ø21 50  18 3.5 

Ø27 50  23 3.5 

Ø34 50  33 3.5 

Ø40 50  40 4.0 

Ø50 50  50 4.5 

Ø60 50  60 4.5 

Ø80 30  62 5.5 

Ø90 30  82 5.5 

Ø100 30  93 5.5 

Ø114 30  152 5.5 

Ø120 30  144 6 

Ø150 30  172 6.5 


